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Mỗi gói 3g chứa

Each sachet of 3g contains

Cefpodoxim 100mg

1. Cho thuốc vào ly

Pour the powder in a glass

2. Cho thêm một ít nước

Addalittle water into the glass

3. Khuấy đều

Stir for a few seconds

4. Uống theo liều chỉ định

Follow the prescribed dosage

Bảo quản nơi khô, mát (dưới 30°C).
Để xa tầm tay trẻ em.
Storage in a dry, coolplace (below 30°C).
Keep out ofreach ofchildren.

Số lô SX/Lot:

HD / Exp.

CTY C6 PHAN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên - VN

Thuốc bán theo đơn
Prescription drug

EPOXITIL 100 sachet
Cefpodoxim 100mg

Gói 5a thuốc bột pha hỗn dịch uống

Sachet of 3g of powder for oral suspension

⁄⁄⁄Z⁄
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HUONG DAN SUDUNG THUOC

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đê xa tâm tay trẻ em.

CEPOXTTIL 100 Sachet
(Cefpodoxim 100mg)

THÀNHPHÀN: Mỗi gói chứa

Cefpodoxim proxetil tương đương

Cefpodoxim 100mg

Tá được: Microcrystallin cellulose, carboxymethylcellulose calci, natri benzoat, đường trắng, aspartame, colloidal

Silicon dioxyd, bột hương trái cây.

DƯỢC LỰCHỌC

Cefpodoxim là kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Cefpodoxim có độ bền vững cao trước sự tấn công của các beta lactam

do cdc vi khuan gram 4m va gram dương tạo ra. .

Tác dụng kháng khuân của cefpodoxim thông qua ức chế thành tế bào vi khuẩn của enzyme transpeptidase gắn kết màng,

điều này ngăn ngừa sự liên kết chéo của các chuỗi peptodoglycan cần thiết cho độ mạnh và độ bền củatế bào vi khuẩn.

Về nguyên tắc, cefpodoxim có hoạt lực đối với cầu khuẩn gram dương, nhu phé cau khuan (Streptococcuspneumoniae),

các liên cầu khuan (Streptococcus) nhom A, B, C, G va véi các tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus, S. epidermidis có

hay không tạo ra beta lactamase. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng chống tụ cầu khuân kháng isoxazolyl-penicilin do

thay đổi protein gắn penicillin. ( AA? :

Cefpodoxim cũng có tác dụng đối với các cầu khuẩn gram âm, các trực khuẩn gram dương và gram âm. Thuốc có hoạt tính

chống các vi khuẩn gram âm gây bệnh quan trọng nhưZ. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis và Citrobacter.

Cefpodoxim bền vững với các beta lactamase do /Jaemophilus in/luenzae, Moraxella catarrhalis và Neisseria sinh ra.

Cefpodoxim it tac dung trén Proteus vulgaris, Enterobacter, Serratia marcesens va Clostridium perfringens. Cackhuẩn

này đôi khi kháng hoàn toan. Cac tu cau vang khang methicillin, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus,

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp., Clostridium difficile, Bacteroides fragilis, Listeria, Mycoplasma

pneumoniae, ChlamydiavaLegionellapneumophili thuong khang hoàn toàn các cephalosporin.

Cefpodoxim ở trên thi trường là dạng thuốc uống cefpodoxim proxetil. Cefpodoxim proxetil ít có tác dụng kháng khuẩn

khi chưa được thủy phân thành cefpodoxim trong cơ thể. Cefpodoxim proxetil được hấp thu qua đường tiêu hóa và được

chuyển hóa bởi các esterase không đặc hiệu, có thể tại thành ruột, thành chất chuyên hóa cefpodoxim có tác dụng.

DƯỢCĐỘNGHỌC

Khả dụng sinh học của cefpodoxim khoảng 50%. Khả dụng sinh học này tăng lên khi dùng cefpodoxim cùng với thức ăn.

Nửa đời huyết thanh của cefpodoxim là 2,1 — 2,8 giờ đối với người bệnh có chức năng thận bình thường. Nửa đờihuyết

thanh tăng lên đến 3,5 — 9,8 giờ ở người bị thiểu năng thận. Sau khi uống một liều cefpodoxim, ở người lớn khỏe mạnh có

chức năng thận bình thường, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong vòng 2 — 3 giờ và có giá trị trung bình 1,4 mcg/ml,

2,3 mcg/ml; 3,9 mcg/ml đối với các liều 100 mg, 200 mg, 400 mg. ;

Khoảng 40% cefpodoxim liên kết với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ dưới dạng không thay đổi qua lọc cầu thận

và được bài tiết qua ống thận. Khoảng 29 — 38% liều dùng được thải trừ trong vòng 12 giờ ở người lớn có chức năng thận

bình thường. Khôngxảy ra biến đổi sinh học ở thận và gan. Thuốc bị thải loại ở mức độ nhất định khi thẩm tách máu.

CHÍĐỊNH

Cefpodoxim được chỉ định điều trị ngắn hạn các nhiễm trùng đường hô hấp trên và hô hấp dưới do các chủng vi khuân

nhạy cảm:

- Viêm phế quản cắp và đợt cấp của viêm phế quản mạntính

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng

- Viém hau hong, viém amidan

- Viêm xoang cấp

Viêm tai giữamức độ nặng

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa có biến chứng, mức độ nhẹ và vừa.

Điều trị bệnh lậu cầu chưa biến chứng ở nội mạc tử cung, hoặc ở hậu môn trực tràng ở phụ nữ và bệnh lậu ở niệu đạo của

phụ nữ và nam giới.

Nhiễm khuẩn da và mô mềm mức độ nhẹ vàvừa.
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LIEULUQNGVA CACHDUNG
Ngườilớn và trẻ emtrên 13 tuổi

Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng và đợt cắp của viêm phế quản mạn tính, viêm xoang cắp : cefpodoxim 200mg/lằn, ngày 2
lần, trong 10— 14 ngày.

Viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu mức độ nhẹ và vừa, chưa có biến chứng:
cefpodoxim 100mg/lần, ngày 2 lần, trong 5— 10 ngày hoặc 7 ngày tương ứng.

Nhiễm khuẩn da vàmômềmmức độ nhẹ và vừa: cefpodoxim 400 mg/lần, ngày 2 lần, trong 7— 14 ngày.
Điều trị bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng ở nam, nữ và bệnh lậu hậu môn trực tràng và nội mạc cô tử cung ở phụ nữ: liều
duy nhất 200 mg cefpodoxim, tiếp theo là điều trị bằng doxycyclin uống đề phòng có cả nhiễm Chlamydia.
Người già: không cần điều chỉnh liều nếu chức năng thận bình thường.

Người suy thận: cần giảm liều theo mức độ suy thận.

Ởirẻem từ 5tháng đến 12 tuổi:
Viên tai giữa cáp: liều 5mg/kg cefpodoxim (tối đa 200 mg), ngày 2 lần, hoặc 10 mg/kg (tối đa 400 mg) ngày một lằn, trong
10 ngày.

Viêm phế quản. viêm amidan: 5mg/kg (tối đa 100 mg), ngày 2 lần, trong 5— 10 ngày.

Các nhiễm khuẩn khác:

Từ 15 ngày đến 6 tháng tuổi: 8 mg/kg/ngày, chia 2lần.

Từ6tháng đến 2 năm: 40 mg/lần, ngày 2 lần.

Từ3 tuổi đến 8 tuổi: 80 mg/lần, ngày 2 lần.

Trên 9 tuổi: 100 mg/lần, ngày 2 lần.

Trẻ nhỏ dưới 15 ngày tuổi: không nên dùng.

CHÓNG CHỈĐỊNH

Bệnh nhân dị ứng với các cephalosporin vàngười bị rối loạn chuyền hóa porphyrin.

THẬN TRỌNG

Trước khi điều trị bằng cefpodoxim, phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng của người bệnh với cephalosporin, penicilin hoặc

thuốc khác.

Thận trọng đối với người mẫn cảm với penicilin, thiểu năng thận.

Sử dụng kéo dài thuốc có thẻ gây viêm kết tràng giả mạc, do đó cần cân nhắc khi chẩn đoán bệnh ở người bệnh nhân tiêu
chảy trầm trọng hoặc sau quá trình sử dụng kháng sinh.

PHỤNỮ CÓ THAIVÀCHOCONBÚ

Phụ nữcó thai

Chỉ dùng thuốc cho người mang thai khi thật cần thiết.

Phụ nữcho con bú

Cefpodoxim được bài tiết qua sữa mẹ, nên cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ có thể xảy khi dùng thuốc cho người đang
cho con bú.

TƯƠNGTÁC THUỐC

Không nên dùng đồngthời với các chất chống acid vì giảm hấp thu cefpodoxim.

Nồng độ huyết thanh của cefpodoxim có thẻ tăng lên khi dùng đồng thời vời probenecid.

TÁC DỤNGPHỤ

Có thể xảy ra các rối loạn về đường tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm đại tràng. HỄ  
  

Thông báo cho thay thuốc tác dụng không mongmuốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁLIỀUVÀXỬTRÍ % `

Quá liều với cefpodoxim proxetil chưa được báo cáo. Triệu chứng do dùng thuốc quá liều có thể gồm có tội Dohnon,TRUONG

dau thugs vivaie tiêu chảy. Trong trường h nhiệm nes nang do om uá liều, thẩm phân máu hay hat pha¢/- Chanhlẽ ý. Trongtrường hợp g sr eer ÿ tp Yin

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, mát (dưới 309C). Tránh ánh sáng.

TIEUCHUAN:  Tiêuchuẩncơsở.

TRÌNHBÀY:  Hộp12gói,gói3g.

Hộp 25 gói, gói 3g

   

 

CTY CP PYMEPHARCQ HUYNH TAN NAM

166 - 170 Nguyén Hué, Tay Hoà, Phú Yên TONG GIAM BOC
GMP - WHO V
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